Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 3.2)
Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý..
	( Các mục tiêu chương trình, năng lực của người học tốt nghiệp có được mô tả rõ ràng và cụ thể không?

( Các mục tiêu của từng cấp độ đào tạo trong chương trình của nhà trường có được định nghĩa rõ ràng không?
( Trong các học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có liên quan chặt chẽ đến mục tiêu đào tạo không?
( Chương trình có cho thấy có sự phân bố hợp lý giữa các kiến thức chung và các kiến thức chuyên ngành không?

( Chương trình có cho thấy được sự sắp xếp hợp lý giữa các học phần/modun/môn học không?
	- Chương trình đào tạo các ngành Cao đẳng áp dụng từ khóa 2011.
- Thống kê ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo.


	- P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P. TS-ĐT-GTVL

	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản


	H3.3.2.1
H3.3.2.2



	Y/c 2: Chương trình đào tạo được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng .
	( Chương trình có đáp ứng được nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạo không? Cụ thể sự đáp ứng ấy như thế nào?

( Trong các học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có đáp ứng các yêu cầu của các chương trình đào tạo chuyên ngành tiếp theo không?
( Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của đào tạo cao đẳng  theo luật giáo dục ĐH, CĐ năm 2005, 2009, 2012?
	- Chuẩn đầu ra của các ngành.

- Các QĐ, thông báo, biên bản điều chỉnh chuẩn đầu ra
- Lược đồ phát triển kiến thức, kỹ năng.
- Thống kê tài liệu tham khảo.

- Các chương trình niên chế.

- Các chương trình tín chỉ.

- Danh sách môn học tự chọn các ngành.

- Biên bản đối thoại về chương trình đào tạo với người học.


	P. TS-ĐT-GTVL

Website

P. TS-ĐT-GTVL

TT TT-TV

P. TS-ĐT-GTVL

Đảng bộ, Đoàn thanh niên


	
	H3.3.2.3

H3.3.2.4

H3.3.2.5

H3.3.2.6

H3.3.2.7

H3.3.2.8

H3.3.2.9

H3.3.2.10



	Y/c 3: Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
	( Nhà trường có các minh chứng cho thấy rằng mình hiểu được các nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước không?
( Trong các học phần/modun/môn học đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu học tập của người học không?

( Có minh chứng cho thấy rằng nhà trường đã tìm hiểu nhu cầu của người học và các nhu cầu này có được sử dụng trong phát triển chương trình không?
( Nhà trường có các biện pháp hay cách thức nào (các phương pháp đánh giá) để thăm dò mức độ hài lòng của các đối tượng có liên quan đến chương trình, đặc biệt là người học không?
	- Các minh chứng có liên quan về ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, người học, thông tin thị trường lao động Tp. HCM.
	
	
	H3.3.2.11


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H3.3.2.1
	- Chương trình đào tạo các ngành Cao đẳng áp dụng từ khóa 2011
	
	Phòng TS-ĐT-GTVL
	Photo khóa 12CĐ, 14 CĐ các khóa còn lại lưu tại P. TS-ĐT-GTVL

	2
	H3.3.2.2
	- Thống kê ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo 
	792B/TB-LTT-KHCN&QHQT ngày 04/6/2014
	Hiệu trưởng
	Lưu tại Phòng KHCN&QHQT (Đã photo)

	3
	H3.3.2.3
	- Chuẩn đầu ra của các ngành.
	849/QĐ-LTT-ĐT ngày 04/7/2011


	Phòng TS-ĐT-GTVL, Website
	Quyết định Về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp áp dụng từ khóa 2011

	4
	H3.3.2.4
	· Các QĐ, thông báo, biên bản điều chỉnh chuẩn đầu ra
	163/TB-LTT ngày 06 tháng 2 năm 2015
	Hiệu trưởng
	Thông báo Về việc công nhận năng lực tiếng Anh cho học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

	5
	H3.3.2.5
	- Lược đồ phát triển kiến thức, kỹ năng.
	
	Phòng TS-ĐT-GTVL
	Kèm theo trong chương trình đào tạo của các ngành đào tạo theo học chế tín chỉ (photo khóa 14CĐ)

	6
	H3.3.2.6
	- Thống kê tài liệu tham khảo.


	
	Trung tâm TT-TV
	

	7
	H3.3.2.7
	- Các chương trình niên chế.


	
	Phòng TS-ĐT-GTVL
	Lưu tại phòng TS-ĐT-GTVL (Đã photo khóa 12CĐ)

	8
	H3.3.2.8
	- Các chương trình tín chỉ
	
	Phòng TS-ĐT-GTVL
	Lưu tại phòng TS-ĐT-GTVL (Đã photo khóa 14CĐ)

	9
	H3.3.2.9
	- Danh sách môn học tự chọn các ngành.


	
	
	Kèm theo trong chương trình đào tạo của các ngành đào tạo theo tín chỉ (Đã photo khóa 14CĐ).

	10
	H3.3.2.10
	Hình ảnh, thống kê ý kiến của sinh viên qua các cuộc tọa đàm, hội thảo:

- ‘Nhà trường với sinh viên tại hội trường A’

- ‘Nghe thanh niên nói, nói thanh niên nghe’

- ‘Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên’
	13/4/2014

14/12/2014

19/4/2015
	Đoàn thanh niên

“

“
	

	11
	H3.3.2.11
	- Kỷ yếu Hội thảo khoa học ”Hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”

- Báo cáo Tổng hợp ý kiến nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của nhà trường năm học 2013-2014.
- Báo cáo Về tình hình thực tập tốt nghiệp khóa 2011 Cao đẳng kỹ thuật và 12 Trung cấp chuyên nghiệp

- Báo cáo Tổng hợp ý kiến của học sinh sinh viên về công tác thực tập tốt nghiệp của Trường năm học 2013-2014

- Báo cáo về việc kiểm tra tình hình thực tập tốt nghiệp khóa 2010 TCCN.

- Báo cáo về việc thu nhập ý kiến của Học sinh khóa 10 TCCN, đánh giá về công tác thực tập tốt nghiệp của Trường.

- Báo cáo Về việc thu thập ý kiến của Sinh viên khóa 09 CĐKT, đánh giá về công tác thực tập tốt nghiệp của Trường.
- Báo cáo về việc kiểmtra tình hình thực tập tốt nghiệp khóa 2009 Trung cấp chuyên nghiệp

- Báo cáo Về việc kiểm tra tình hình thực tập tốt nghiệp khóa 2008 Cao đẳng kỹ thuật.
	21/8/2014

25/7/2014

28/8/2014

14/5/2012

10/5/2012

14/6/2012

19/4/2011

02/6/2011
	Phòng KT&ĐBCL
P.TTGD-CTSV

P.TTGD-CTSV

P.TTGD-CTSV

P.TTGD-CTSV

P.TTGD-CTSV

P.TTGD-CTSV

P.TTGD-CTSV

P.TTGD-CTSV
	



TP. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2015


Người báo cáo


Võ Thị Xuân Thơ

